PHÒNG GD - ĐT TP HẢI DƯƠNG             ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Trường Tiểu học Ngọc Châu                            Năm học 2018 – 2019
                                      MÔN Lịch sử & Địa lí  - LỚP 4
                                                                              Thời gian: 40 phút                       *****
       Họ và tên:…………………………………
        Lớp:………….
	Điểm

	Lời nhận xét




PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm) Nhà Lí rời đô ra Thăng Long năm nào?
A. 968                        B. 981                            C.  1009                          D. 1010
Câu 2: (0,5 điểm) Nhà nước đầu tiên của nước ta tên là gì?
A.  Văn Lang               B. Âu Lạc              C. Đại Việt                D. Đại Cồ Việt
Câu 3 : ( 1 điểm) Nối sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:
    
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	938
	
	a. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

	968
	
	b. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	981
	
	c. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất



Câu 4: (0,5 điểm):  Hoàng Liên Sơn là dãy núi:  
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. Đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.
C. Cao thứ hai nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
Câu 5: (1 điểm): Điền vào chỗ chấm các từ ( bằng phẳng,  biển. hai) :
        Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá ...............và đang tiếp tục mở rộng ra...........  Đây là đồng bằng lớn thứ  ..........   của nước ta. 
Câu 6:  (0,5 điểm) Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xứ lạnh là:
A. thành phố Hà Nội                                                   B. Thành phố Hồ Chí Minh
C. Thành phố  Đà Lạt                                                   D. Thành phố Đà Nẵng
PHẦN TỰ LUẬN
Câu  7:  (1,5 điểm): Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền lên ngôi vua có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8:  (2 điểm) Nêu những dẫn chứng cho thấy Nhà Trần rất quan tâm đến việc phòng thủ đất nước và phát triển nông nghiệp?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:(1 điểm)  Những điều kiện thuận lợi nào để Đà Lạt trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10:( 1,5 điểm)  Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ 2 nước ta.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Giáo viên coi.................................................          Giáo viên chấm........................................

Chữ kí phụ huynh................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
1. Phần trắc nghiệm  (4 điểm)
Câu 1: D (0,5 điểm)
Câu 2: A (0,5 điểm)
Câu 3:   (1 điểm) Nối đúng 938 – b;   968 – a;        981 – c 
Câu 4:  B (0,5 điểm)  
Câu 5:  Điền đúng vào chỗ chấm:
Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. Đây là đồng bằng lớn thứ  hai  của nước ta. 
Câu 6: C (0,5 điểm)
2. Phần tự luận (6 điểm)
 Câu 7: 1,5 điểm  trả lời đúng: 
   Ngô Quyền lên ngôi vua đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.
Câu 8: 2 điểm Nêu được các dẫn chứng
- Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Trai tráng khỏe mạnh được tuyển vào quân đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. 
- Ngoài ra nhà Trần còn lập thêm Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều;  Khuyến nông sứ để chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất;  Đồn điền sứ để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
 Câu 9:  1 điểm 
 Nhờ có không khí trong lành mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp nên Đà Lạt đã là thành phố nghỉ mát, du lịch từ hơn một trăm năm nay.
Câu 10: 1,5 điểm
Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai nước ta:
- Nhờ có đất phù sa màu mỡ.
- Nguồn nước dồi dào.
- Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
















Ma trận câu hỏi kiểm tra môn Lịch sử & Địa lí lớp 4
Cuối học kì I. Năm học: 2018 – 2019
1. Phần Lịch sử
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	  TN
  
	T L
	   TN

	T L
	TN

	T L
	TN
  
	T L
	TN

	T L

	1. Nhà nước Văn Lang
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	3. Nhân vật lịch sử - sự kiện lịch sử
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	
	
	
	
	1,5
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà Trần thành lập
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1,5
	
	2
	2
	3,5





2. Phần Địa lí
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	  TN
  
	T L
	   TN

	T L
	TN

	T L
	TN
  
	T L
	TN

	T L

	1. Dãy Hoàng Liên Sơn
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thành phố Đà Lạt
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	1
	
	
	0,5
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	
	

	3. Đồng bằng Bắc bộ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	1,5
	1
	1,5

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	10
	
	

	Tổng
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,5
	
	
	1
	
	1,5
	2
	2,5




